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TUẦN 25 

         PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

         Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Cho dãy số 1546; 1646; 1746; ……; 1946. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

A. 1747 B. 1745 C. 1846 D. 1945 

Câu 2: x : 8 = 324 (dư 7). Giá trị của x là: 

A. x  = 2599 B. x  = 2592 C. x  = 2590 D. x  = 2490 

Câu 3: 
1

3
 ngày là mấy giờ: 

A. 72 giờ B. 8 giờ C. 7 giờ D. 12 giờ 

Câu 4: Hoa có 10000 đồng. Số tiền của Hoa vừa đủ để mua được những đồ vật nào dưới đây? 

Hãy đọc bảng giá trị và điền số lượng vào bảng đăng ký mua hàng. 

Bảng giá  Đăng ký mua hàng 

Mặt hàng Giá tiền  Mặt hàng Số lượng 

Tẩy 2000 đồng  Tẩy  

Hồ dán 3000 đồng  Hồ dán  

Bút chì 4000 đồng  Bút chì  

Hộp bút 7000 đồng  Hộp bút  

Câu 5: Dương đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút và đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Vậy Dương đi 

từ nhà đến trường hết số phút là: 

A. 15 phút B. 12 phút C. 20 phút D. 22 phút 

Câu 6: Mẹ mua 6 quả bóng bay hết 9000 đồng. Hỏi nếu mẹ mua 4 quả bóng bay như thế thì 

hết bao nhiêu tiền? 

A. 6000 đồng B. 7000 đồng C. 1500 đồng D. 2500 đồng 

Câu 7: Khối Ba thu được 369kg giấy vụn, khối Hai thu được số giấy vụn bằng 
1

3
 số giấy của 

khối Ba. Hỏi cả hai khối thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 

A. 123 kg B. 246 kg C. 482 kg D. 492 kg 

Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 16cm và có chu vi bằng chu vi của một hình vuông 

cạnh 24cm. Chiều dài của hình chữ nhật đó là: 

A. 80cm B. 32cm C. 64cm D. 96cm 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Biết “5 con voi ăn hết 15 cây mía”. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống. 

Số con voi 1 con voi 4 con voi 9 con voi 15 con voi …. con voi 

Số cây mía 

voi ăn 

….. cây mía ….. cây mía ….. cây mía ….. cây mía 36 cây mía 

Bài 2: Viết biểu thức rồi tính giá trị của các biểu thức sau: 

4128 trừ 28 rồi chia 4 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

195 cộng 5 rồi nhân 2 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

1350 chia 5 nhân 2 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

6250 trừ 50 rồi chia 5 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Bài 3: Có 240m vải may vừa đủ 80 bộ quần áo đồng phục. Hỏi để may 5 bộ quần áo đồng 

phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 3: Có 13 người khác cần qua sông. Biết mỗi chuyến đò chỉ chở được 3 người (kể cả người 

lái đò). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến đò để chở hết số khách đó qua sông? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

         Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu  1 2 3 5 6 7 8 

Đáp án B A B C A D B 

Câu 4: Hoa có 10000 đồng. Số tiền của Hoa vừa đủ để mua được những đồ vật nào dưới đây? 

Hãy đọc bảng giá trị và điền số lượng vào bảng đăng ký mua hàng. 

Bảng giá  Đăng ký mua hàng 

Mặt hàng Giá tiền  Mặt hàng Số lượng 

Tẩy 2000 đồng  Tẩy  

Hồ dán 3000 đồng  Hồ dán X 

Bút chì 4000 đồng  Bút chì  

Hộp bút 7000 đồng  Hộp bút X 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Biết “5 con voi ăn hết 15 cây mía”. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống. 

Số con voi 1 con voi 4 con voi 9 con voi 15 con voi 12 con voi 

Số cây mía 

voi ăn 

3 cây mía 12 cây mía 27 cây mía 45 cây mía 36 cây mía 

Bài 2: Viết biểu thức rồi tính giá trị của các biểu thức sau: 

4128 trừ 28 rồi chia 4 

= (4128 – 28) : 4 

= 4100 : 4 = 1025 

195 cộng 5 rồi nhân 2 

= (195 + 5) × 2 

= 200 × 2 = 400 

1350 chia 5 nhân 2 

            = 1350 : 5 : 2  

            = 270 : 2 = 135 

6250 trừ 50 rồi chia 5 

= (6250 – 50) : 5 

= 6200 : 5 = 1240 

 

Bài 3: Có 240m vải may vừa đủ 80 bộ quần áo đồng phục. Hỏi để may 5 bộ quần áo đồng 

phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải? 

Bài giải 

May 1 bộ quần áo hết số mét vải là: 240 : 80 = 3 (m) 

Để may 5 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần số mét vải là: 3 × 5 = 15 (m) 

Đáp số: 15m vải 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

Bài 3: Có 13 người khác cần qua sông. Biết mỗi chuyến đò chỉ chở được 3 người (kể cả người 

lái đò). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến đò để chở hết số khách đó qua sông? 

Bài giải 

Mỗi chuyến đò chở được số khách là: 

3 – 1 = 2 (người) 

Ta có: 13 : 2 = 6 (dư 1) 

Nếu 6 chuyến đò, mỗi chuyến đò chở 2 người khách thì còn 1 người khách chưa sang sông 

nên cần thêm 1 chuyến đò nữa. 

Vậy cần ít nhất số chuyến đò là: 

6 + 1 = 7 (chuyến đò) 

Cần ít nhất 7 chuyến đò để chở hết số khách đó qua sông 

 

 


